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Cửa Cổ Chiên

Cửa Đáy

Cửa Hàm Luông

Cửa Đại

Cửa Sót

Cửa Soài Rạp

Cửa Định An

Cửa Hới

Cửa Ba Lai

Cửa Lạch Ghép

Cửa Bé

 Cửa Lớn

Cửa Trần Đề

Cửa Đại

Cửa Ba Lạt

Cửa Hội

Cửa Đà Rằng

Cửa  Trà Lý

Cửa Tiểu

Cửa Nhượng

Cửa Cấm

Cửa Lạch Qu èn

Cửa Tiên Châu

Cửa Ròn

Cửa Gianh

Cửa Dinh

Cửa Mỹ Thạnh

Cửa Văn Úc

Cửa Lạch Vạn

Cửa Lò

Cửa Tráp

Cửa Lạch Giang

Cửa Lạch Trường

Cửa Mỹ Á

Cửa Bồ Đề

Cửa Thái Bình

Cửa Lở

Cửa Bắc Lu ân

 Cửa Hà Liên

Cửa Sa Kỳ

Cửa Khẩu

Cửa Gành Hào

Cửa Trường Giang

Cửa Lạch Tray

Cửa Tùng

Cửa Bạng

Cửa Trà Bồng

Cửa Tam Quan

Cửa Việt

Cửa Diên Hộ

Cửa Nhật Lệ

Cửa Nam Ô

Cửa Lý Hòa

Cửa Ô ng Trang

Cửa Doanh

Cửa  Lân

Cửa Bảy Háp

Cửa Rạch Gốc

Cửa Sông Đốc

Cửa Khánh Hội

Cửa Cái Đôi Vàm

NGHỆ AN

THANH HÓA

Q UẢNG NAM

HÀ TĨNH

Q UẢNG
BÌNH

CÀ
MAU

PHÚ
Y ÊN

KIÊN
GIANG

Q UẢNG TRỊ

Q UẢNG NGÃI

Q UẢNG NINH

KHÁNH
HÒA

SÓC
TRĂ NG

THỪA THIÊN HUẾ

BẾN
TRE

NINH
THUẬN

BẠC
LIÊU

TRÀ
VINH

TIỀN GIANG

THÁI
BÌNH

NAM ĐỊNH
NINH
BÌNH

TP. 
HỒ CHÍ MINH

TP. ĐÀ NẴNG

(KIÊN GIANG)

BÌNH THUẬN

BÌNH
ĐỊNH

BÀ RỊA
VŨNG TÀU

TP. HẢI PHÒNG

HÀ NỘI

Bố Trạc h

Bắc  Bình

Lệ Thuỷ

TP. Đồng Hới

Hòn Đất

TX. N inh Hòa

Kỳ Anh

U Minh

Đầm  Dơi

Phong Điền

Phú Lộc

Phù Cát

Hàm
Tâ n

Tuy Phong

Phù Mỹ

Cần Giờ

An Minh

V ính Linh

N gọc  Hiển

Tiên
Yên

Cẩm  Xuyên

Cầu N ga ng

Hải Hà

Gio Linh

N úi Thành

Đông Hải

V ạn N inh

Tuy An

Trần V ăn Thời

Thuận N a m

 Ba  Tri

N ăm  Căn

An Biên

Trần Đề

TX. V ĩnh Châ u

Hàm
Thuận 
N a m

 Xuyên
Mộc

Ca m  Lâ m

TP. Phú Quốc

TX. N ghi Sơn

Bình Sơn

Phú Tâ n

Hải Lăng

TX.
Hương Trà

TX. Sông Cầu

Bình Đại

Quỳnh Lưu

Đức Phổ

Kiên Lương

Hoài N hơn

N ghi Lộc

Thăng Bình

Quảng Trạc h

TX. Duyên Hải

TP.
Cẩm  Phả

Thạnh Phú

Hòa  Bình

TX. Kỳ Anh

TP. 
Móng Cái

Triệu Phong

Diễn Châ u

Thuận Bắc

N inh Phước

Đầm
Hà

Duy Xuyên

Phú V a ng

TP. Ca m  Ra nh

N inh Hải

Thái Thụy

Hải Hậu

Đông Hòa

Thạc h Hà

TP. Quy N hơn

Tiền Hải

Mộ Đức

TX. 
La  Gi

Châ u Thành

Điện Bàn

N ghi Xuâ n

Kim  Sơn

TP. Hạ Long

N ghĩa  Hưng

TP. N ha  Tra ng

TX. Ba  Đồn

TX. 
Quảng Yên

Cát Hải

Cù La o Dung

Hoằng Hóa

TP. Pha n
Thiế t

Tiên Lãng

Gia o Thủy

N ga  Sơn
Hậu Lộc

Quảng Xương

Gò Công Đông

Lộc Hà

TX. Hoàng Ma i

TP. 
Bạc Liêu

Quảng
Điền

TP. Quảng N gãi

TP.
V ũng Tàu

TP. Tuy Hòa

Tâ n Phú
Đông

TP. Hà Tiên

TP. Ta m  Kỳ

TP. Rạc h Giá

Q. 
Hải An

Q. Liên Chiểu

Long
Điền

Q. Sơn Trà

TP. Hội An

V ạn N inh

Q. Đồ Sơn

TP. Pha n Ra ng-
Tháp Chàm

TX. Cửa  Lò

Cô Tô

Phú Quý

TP. Sầm  Sơn

V â n Đồn

Kiên Hải

Lý Sơn

Côn Đảo

Cồn Cỏ

 Bạc h Long V ĩ

Quảng N inh

Duyên Hải

Tư N ghĩa

TX. 
Phú Mỹ

Đất
Ðo

SƠN LA

AN GIANG

ĐĂ K LĂ K

KON TUM

LẠNG SƠN

ĐĂ K NÔNG

HẬU GIANG

VĨNH LONG

LÂM ĐỒNG

TP. CẦN THƠ

ĐỒNG THÁP
TIỀN GIANG

HƯNG Y ÊN

HÀ NAM

HÒA BÌNH

TÂ Y  NINH

(KIÊN GIANG)

ĐỒNG NAI

GIA LAI

BÌNH PHƯỚC

BẮC GIANGPHÚ THỌ VĨNH PHÚC

THÁI NGUY ÊN

BẮC NINH
HẢI DƯƠNG

ĐIỆN BIÊN

LAI CHÂU LÀO CAI

HÀ GIANG

Y ÊN BÁI

TUY ÊN Q UANG

BẮC CẠN

CAO BẰNG

BÌNH DƯƠNG
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Đá Kiều Ngựa

Đảo Vĩnh Viễn

Đảo Bình Nguyên

Bãi Đinh Ba

Đảo Nam Yết

Đảo Ba Bình

Đảo Linh Côn

Đảo Song Tử Đông

Cồn cát Tây

Bãi Đá Bắc

Đảo Thị Tứ

Bãi Cỏ Mây

Đá Kỳ Vân

bãi đá Thuyền Chài

Đảo Bạch Quy

Bãi Suối Ngà

bãi đá Tây

Đá Lớn

Đảo Chim Én

Đá Đông

Đảo Phú Lâm

Đảo Sinh Tồn

Đảo Tri Tôn

Đá Bông Bay

Đá Vành Khăn
Bãi Sa Bin

Đảo Cây

Đảo Trường Sa

Đảo Hoàng Sa

Đảo Sơn Ca

Đảo Quang Ảnh
Đảo Duy Mộng

Bãi Thám Hiểm

Đảo Sinh Tồn Đông

Đảo Trường Sa Đông

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA 
(TP. ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM)

Bãi Chim Biển

Đá Chữ Thập

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 
(TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM)

Bãi Tư Chính

Bãi Huyền Trân

Bãi ngầm Macclesfield

Bãi Phúc Tần

Bãi Phúc Nguyên

Bãi Quế Đường

Bãi Vũng Mây

Đảo An Bang

Bãi Ngọc Điền

Đảo Phan Vinh

bãi đá  Tốc Tan
Đá Núi Le

Đá Lát

Đá Tiên Nữ

Đá Nam

Đảo Bến Lạc

Đá Cá Nhám

Đá Suối Ngọc

Đá Suối Cát

Đá Hoa Lau

Đá Sác Lốt

Đá Công Đo

Đá Su Bi

Đảo Loại Ta

South Bank

Bãi Trăng Khuyết

Đá Ba Đầu

Đảo Cô Lin
Đá Ken Nan

Đá Nhỏ

Đá Núi Thị

Đá Én ĐấtĐá Đền Cây Cổ

Đảo Song Tử Tây

Đá An Lão

Đá Phúc Sỹ
Đá Len Đao

Bãi Đinh
Bãi Đất

Bãi Ba Kè

Đảo Phú Quốc

Ðảo Hòn Tre

Hòn Tre

Đảo Hòn  Mê

Đảo Bình Ba

Đảo Hòn Khoa i

Đảo Cồn Cỏ

Hòn MắtHòn N gư

Cù la o
Mái N hà

Cù La o Ca u

Đảo Bình Hưng

Hòn Chuối

Hòn Mấu

Hòn Anh Đông

Hòn Buông

Hòn V a ng

Quần đảo Bà Lụa

Đảo Yế n

Hòn Trứng lớn

Hòn Tổ Yế n

Hòn Dứa

Hòn Móng Ta y

Hòn Đá Lẻ

Hòn Sơn Tế  1

Đảo N hơn Châ u

Quần đảo An Thới

Hòn Dâ m  N goài
Hòn Thơm

Quần đảo N a m  Du

Hòn Long
Quần đảo Hải Tặc

Ðảo Trà Bản

Ðảo
Tha nh Lâ n

Ðảo TrầnÐảo
Sậu N a m

Đảo
Phượng Hoàng

Đảo 
Hạ Ma i

Ðảo Thoi Xa nh

Đảo
Thượng Ma i

Đảo Bạc h Long V ĩ

Hòn Long 
Châ u Đông

Hòn Long 
Châ u Tâ y

Quần đảo Thổ Chu

Đảo Thổ Chu
Hòn Từ

Đảo N a m  Du Hòn Bờ Đập

Ðảo Hòn Lớn

Hòn Đốc

Đảo 
Cù La o Chàm

đảo Côn Sơn

Hòn Trứng b é

Đảo Hòn Hải

Đảo Hải N a m
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CAMPUCHIA

LÀO

TRUNG Q UỐC

MALAY SIA

V Ị N H 

T H Á I  L A N

BRUNEI

BẢN ĐỒ VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TRONG PHẠM VI KHÔNG GIAN BIỂN

PHILIPINES

³

TỶ LỆ 1 : 1.000.000
0 50 10025

Km
1 cm trên bản đồ ứng với 10 km ngoài thực địa
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CHÚ GIẢI
I. HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

II. CÁC KÝ KIỆU KHÁC

!(̂ UBN D c ấp tỉnh
&̂- UBN D c ấp huyện

!(̂ Thủ đô

Biên giới q uốc  gia  xác  định
Biên giới q uốc  gia  c hưa  xác  định
Địa  giới c ấp tỉnh xác  định
Địa  giới c ấp tỉnh c hưa  xác định

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Địa  giới c ấp huyệnV ùng b iển
Sông, hồ, đầm

Đường sắt

Đường tỉnh
Đường huyện
Đường b ờ

Đường q uốc  lộ!((Q L1A

Bình độ sâ u20

Đường phâ n định V ịnh Bắc  Bộ giữa  V iệt N a m  – Trung Quốc
Ðuờng đóng cửa  V ịnh Bắc Bộ
Đường c ơ sở

Đường trung tuyế n giữa  ha i đường cơ sở V iệt N a m  – Trung Quốc
Ra nh giới thềm  lục địa  vượt q uá 200 hải lý V iệt N a m  đệ trình lên CLCS

Ra nh giới thềm  lục địa  giữa  V iệt N a m  - Ind onesia
Ra nh giới vùng c hồng lấn giữa  V iệt N a m  - Ma la ysia  - Thái La n
Ra nh giới c hưa  phâ n định
Ra nh giới b iển giữa  V iệt N a m  - Thái La n

Ra nh giới vùng c hồng lấn V iệt N a m  - Ma la ysia

Đường lãnh hải 12 hải lý tính từ đường cơ sở

Ra nh giới vùng nước lịc h sử V ệt na m  - Ca m puc hia

Ra nh giới vùng đặc q uyền kinh tế  200 hải lý c ủa  V iệt N a m
Ra nh giới thềm  lục địa  vượt q uá 200 hải lý c hung
c ủa  V iệt N a m  – Ma la ysia  đệ trình lên CLCS

Bãi ngầm

1. Khí hậu và các vùng k hí hậu
Đường đẳ ng khí áp m ùa  hè (1005 m b)
Đường đẳ ng khí áp m ùa  đông (1016 m b)

1005
1016

4. Thủy triều
300

V ùng b án nhật triều đều
V ùng b án nhật triều không đều đều
V ùng nhật triều không đều
V ùng nhật triều đều

Độ lớn thủy triều (300 c m )

5. Nhiệt độ  nước b iển tầng mặt
Mùa  hè (29 độ C)
Mùa  đông (22 độ C)22

29

Hoa  gió m ùa  hè Hoa  gió m ùa  đông

Hoa gió:

2. Sóng

Dòng năng lượ ng sóng vùng ven bờ
Dòng năng lượng sóng trung b ình năm  khoảng 10kW /m
Dòng năng lượng sóng trung b ình năm  khoảng 15kW /m
Dòng năng lượng sóng trung  b ình năm  khoảng 18kW /m
Dòng năng lượng sóng trung b ình năm  khoảng 25kW /m
Dòng năng lượng sóng trung b ình năm  khoảng 30kW /m
Dòng năng lượng sóng trung  b ình năm  khoảng 5-6kW /m

Độ c a o sóng cực đại (7m )7

৸ ৸ ৸ ৸
৸ ৸ ৸ ৸
৸ ৸ ৸ ৸Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm , trong năm  c hỉ 1 

m ùa  nóng, m ùa  m ưa  ngắn, m ùa  khô kéo d ài

৸৸৸৸৸
৸৸৸৸৸
৸৸৸৸৸Khí hậu nhiệt đới, m ùa  đông lạnh, m ùa

m ưa  và m ùa  khô rõ rệt, lượng m ưa  khá c a o

৸ ৸ ৸ ৸
৸ ৸ ৸ ৸N hiệt độ ôn hòa , trong năm  c hỉ c ó 2 m ùa  khô và ẩm

৸৸৸৸৸
৸৸৸৸৸
৸৸৸৸৸
৸৸৸৸৸ N hiệt độ tối thấp phía  Bắc 7°, phía  

N a m  11°, nhiệt độ tối c a o c ó thể 42-43°

6. Tai b iến thiên nhiên

V ùng ven b iển c ó bão đổ bộ nhiều vào tháng 10-12

V ùng ven b iển c ó bão đổ bộ nhiều vào tháng 6 - 9 
V ùng ven b iển c ó bão đổ bộ nhiều vào tháng 7 - 10
V ùng ven b iển c ó bão đổ bộ nhiều vào tháng 8 - 11

V ùng ven b iển c ó bão không b ị bão đổ bộ nhiều
Đường đi c hính của  bão
Đường đi phụ của  bão
Hiện trạng xói lở

> 4 o% Xâ m  nhập m ặn
1      - 4 o% o% Xâ m  nhập m ặn

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

3. Dòng chảy tầng mặt vùng b iển Việt Nam và k ế cận

Dòng chảy tầng mặt (m/s) mùa hè:
< 0.093 m /s
0.093 m /s - 0.183 m /s

> 0.183 m /s

Dòng chảy tầng mặt (m/s) mùa đông:
< 0.265 m /s
0.265 m /s - 0.505 m /s

> 0.505 m /s

Bản đồ được thu nhỏ từ b ản đồ tỷ lệ 1: 1.000.000

BẢN  ĐỒ  TỔN G HỢP V Ề HIỆ N  TRẠN G ĐIỀU KIỆ N  TỰ N HIÊN , TÀI N GUYÊN  
THIÊN  N HIÊN  TRON G PHẠM V I KHÔN G GIAN  BIỂN  (TỶ LỆ   1 : 1.000.000)

MALAY SIA
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TÀI NGUYÊ N VÀ MÔI TRƯỜNG

VN2000, lưới chiếu hình nón đứng đồng góc 2 vĩ tu yến chu ẩn 11 độ và 21 độ, kinh tu yến trục 108 độ, vĩ tu yến gốc 4 độ.
Bản đồ được thành lập tr ê n cơ sở d ữ liệu  nền địa lý qu ốc gia tỷ lệ 1:1.000.000 d o Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cu ng cấp năm 2021.

Hệ tọa độ:
Nguồn tài liệu: 

Tên quy hoạch:
Tên bản đồ:

(Kèm theo Tờ trình số........../TTr-BTNMT  ngày........ tháng........ năm 2023 của Bộ Tài ngu yê n và Môi trường)

BẢN Đ Ồ VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊ N TRONG PHẠM VI KHÔNG GIAN BIỂN
TỶ LỆ 1 : 1.000.000

NHÀ THẦU LIÊ N DANH: VIỆN CHIẾN LƯỢ C PHÁ T TRIỂN, 
VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VIỆN CƠ  HỌC

ĐỨNG ĐẦU LIÊ N DANH: VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
Hà Nội, ngày......... tháng......... năm 2023

Hà Nội, ngày......... tháng......... năm 2023 


